TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Viện: Khoa học và Công nghệ khai thác thủy sản
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1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:






· Tiếng Việt: ĐÁNH GIÁ TRỮ LƯỢNG ĐÀN CÁ KHAI THÁC
· Tiếng Anh: FISHERIES STOCK ASSESSMENT 
Mã học phần: FIT329

Số tín chỉ:
02


Đào tạo trình độ: Đại học







Học phần tiên quyết:
Sinh thái học cá biển




2. Thông tin về giảng viên:


Họ và tên:
Nguyễn Trọng Thảo
          Chức danh, học vị: GVC. ThS.

Điện thoại: 0974921192; 0914014061

Email: thaont@ntu.edu.vn

Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên: viencnkt@ntu.edu.vn



Địa điểm, lịch tiếp SV: Vp Bộ môn Công nghệ khi thác thủy sản.

Lịch tiếp SV: Sáng thứ Hai, thứ Ba. Từ 8 giờ.

Họ và tên GV trợ giảng: Trần Văn Hào. Chức danh, học vị: NCV. ThS.

Điện thoại: 0915839250

      Email: haotv@ntu.edu.vn
3. Mô tả tóm tắt học phần: 


Học phần trang bị cho người học kiến thức, kỹ năng về công tác đánh giá trữ lượng đàn cá, quần thể và biến động số lượng quần thể cá khai thác, các phương pháp đánh giá trữ lượng quần thể cá, các mô hình cơ bản ước tính trữ lượng và dự báo khả năng khai thác quần thể cá. Đồng thời, trang bị kiến thức về công tác quản lý nghề cá theo hướng bền vững. Trong phần thực hành, sinh viên biết cách phân tích số liệu nghề cá bằng các phần mềm chuyên dùng.   

4. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên hiểu các khái niệm, thuật ngữ và phương pháp đánh giá trữ lượng cơ bản thường dùng trong nghiên cứu đánh giá nghề cá đa loài, lựa chọn các mô hình đánh giá phù hợp, để học các học phần liên quan đến ngư trường – nguồn lợi thủy sản; kỹ thuật khai thác cá; công tác quản lý nghề cá; qui hoạch, kế hoạch và chính sách nghề cá; công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.    
5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

a) Hiểu và vận dụng được các khái niệm, thuật ngữ và phương pháp tính toán trong công tác đánh giá trữ lượng đàn cá đa loài.
b) Lý giải vì sao xảy ra biến động số lượng đàn cá trong môi trường biển cụ thể.
c) Lựa chọn phương pháp đánh giá trữ lượng phù hợp trong điều kiện cụ thể.

d) Lựa chọn mô hình đánh giá trữ lượng phù hợp với trực trạng nghề cá Việt Nam

e) Phân tích, xây dựng mối liên hệ giữa biến động trữ lượng cá với các yếu tố liên quan.
f) Vận dụng các giải pháp quản lý để giúp nghề cá phát triển bền vững.

6. 6. Kế hoạch dạy học:



6.1 Lý thuyết:

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1

1.1

1.2

1.3
	Tổng quan 

Khái quát tình hình khai thác và đánh giá trữ lượng cá

Các định nghĩa và cách đo chiều dài các loài thủy sản

Mô hình và phương pháp tính trong nghiên cứu nghề cá 
	a


	4

	Thuyết giảng + trình chiếu video; tìm hiểu thực tế.
	Đọc thêm tài liệu Thống kê sinh học nghề cá

	2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5
	Quần thể và biến động quần thể cá

Kích thước và mật độ quẩn thể cá

Sự tăng trưởng của quần thể

Sức sinh sản của quần thể cá

Mức tử vong của quần thể

Biến động của quần thể trong hệ sinh thái
	a, b


	6
	Diễn giảng + phân tích
	Xem HP Sinh thái học cá biển: Các đặc điểm sinh học

	3

3.1

3.2

3.3

3.4
	Các phương pháp đánh giá trữ lượng quần thể cá

Các phương pháp ước tính trữ lượng đàn cá

Mối quan hệ về kích thước

Tính chọn lọc ngư cụ

Các phương pháp ước lượng tham số tử vong của cá
	a, b, c, d, e
	8
	Phân tích, so sánh và thảo luận điều kiện áp dụng phương pháp
	Đọc trước chương 3

	4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6
	Các mô hình đánh giá và dự báo khả năng khai thác quần thể cá

Mục tiêu đánh giá đàn cá và dự báo khả năng khai thác

Các mô hình đánh giá và dự báo

Sai khác về đánh giá đàn cá giữa các vùng nước

Mô hình sản lượng thặng dư (Surplus Model)

Các phương pháp dự báo

Giải pháp quản lý nghề cá
	a, b, c, d, e, f
	12
	So sánh, phân tích, lựa chọn các mô hình đánh giá theo điều kiện nghề cá VN. 
	Đọc tài liệu phần bài tập “ Đánh giá trữ lượng theo Shaefer và Fox 


6.2 Thực hành: 
(Bài tập ứng dụng)
	STT
	Bài/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1
	Chủ đề 2: Xử lý mối quan hệ sinh trưởng của cá W và L
	b,e
	2
	Hướng dẫn phương pháp hồi quy 
	Máy tính, phần mềm FISAT II

	2
	Chủ đề 4: Xác định MSY và fMSY
	d, e
	8
	Xử lý mô hình
	Bài tập về nhà, mô hình Shaefer và Fox


7. Tài liệu dạy và học:

	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Nguyễn Trọng Thảo
	Đánh giá trữ lượng đàn cá khai thác
	2017
	ĐHNT
	Thư viện
	x
	

	2
	Nguyễn Lâm Anh
	Phương pháp đánh giá nguồn lợi
	2010
	ĐHNT
	Thư viện
	
	x

	3
	Y S Yadava, A Gobalakrishnan
	Stock Assessment of Tropical Fishes
	2016
	Tamil Nadu, India
	Giảng viên 
	
	x

	4
	Per. Sparre, Đặng Đình Viên (dịch)
	Đánh giá trữ lượng đàn cá vùng nhiệt đới
	1999
	306/1,2. Roma, FAO
	Giảng viên 
	
	x

	5
	Nguyễn Trọng Thảo
	Sinh thái và biến động số lượng đàn cá khai thác
	2015
	ĐHNT
	Thư viện
	
	x

	3
	Seijo, J.C.;Defeo, O.; Salas, S.
	Fisheries bioeconomics Theory, modelling and management
	
	FAO
	Fisheries Technical Paper.No.368. 1998. 108p
	
	x


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:

9. Đánh giá kết quả học tập:


9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

	Lần kiểm tra
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1
	12
	Bài thu hoạch
	Chủ đề 1: Cách đo chiều dài cơ thể của > l0 loài
	a

	2
	25
	Bài tập
	Chủ đề 2 và 4: Quan hệ sinh trưởng; xác định MSY, fMSY theo Sheafer và Fox
	d,e


9.2. Thang điểm học phần:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Các lần kiểm tra giữa kỳ
	a
	20

	2
	Thực hành tính toán các mô hình
	d,e
	30

	3
	Chuyên cần/thái độ
	
	10

	4
	Thi kết thúc học phần

- Hình thức thi: Viết (lý thuyết + Bài tập) 
Đề mở: x
( 

Đề đóng: (
	a,b,c,d,e,f,g
	50


NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN

(Ký và ghi họ tên)
ThS.GVC. Nguyễn Trọng Thảo
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